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75 10 9548 1700 17,8 66 0 0 0 20

1 CTCN Buôn Xê Đăng Xã Ea Kuêh Cư Mgar 2016 vốn chống hạn cấp bách 1 100         0,00 1
CTCN chỉ có giếng và bể chứa nước phục vụ cộng đồng trong 

mùa khô hạn, không kết nối hộ gia đình

2 CTCN Buôn Wing Xã Ea Kuêh Cư Mgar 2016 vốn chống hạn cấp bách 1 80           0,00 1
CTCN chỉ có giếng và bể chứa nước phục vụ cộng đồng trong 

mùa khô hạn, không kết nối hộ gia đình

3 CTCN Buôn Luk Xã  Ea Kuêh Cư Mgar 2016 vốn chống hạn cấp bách 1 80           0,00 1
CTCN chỉ có giếng và bể chứa nước phục vụ cộng đồng trong 

mùa khô hạn, không kết nối hộ gia đình

4 CTCN thôn Hiệp Đoàn Xã Quảng Hiệp Cư Mgar 2018 vốn chống hạn cấp bách 1 80           0,00 1
CTCN chỉ có giếng và bể chứa nước phục vụ cộng đồng trong 

mùa khô hạn, không kết nối hộ gia đình

5 CTCN thôn Hiệp Bình Xã Quảng Hiệp Cư Mgar 2019
Chương trình Khoa học và 

công nghiệp vụ XD NTM 
1 50           50           100,00 1

CTCN chỉ có giếng, bể chứa nước đấu nối nước tới cho 50 hộ 

gia đình

6 CTCN Buôn DHung Xã Ea Mdroh Cư Mgar 2016 vốn chống hạn cấp bách 1 80           0,00 1
CTCN chỉ có giếng và bể chứa nước phục vụ cộng đồng trong 

mùa khô hạn, không kết nối hộ gia đình

7 CTCN thôn Đoàn Kết Xã Ea Mdroh Cư Mgar 2016 vốn chống hạn cấp bách 1 80           0,00 1
CTCN chỉ có giếng và bể chứa nước phục vụ cộng đồng trong 

mùa khô hạn, không kết nối hộ gia đình

8 CTCN buôn Sut Mgrư Xã Cư Suê Cư Mgar 2016 vốn chống hạn cấp bách 1 80           0,00 1
CTCN chỉ có giếng và bể chứa nước phục vụ cộng đồng trong 

mùa khô hạn, không kết nối hộ gia đình

9 CTCN buôn Cuễ Xã Băng Adrênh Krông Ana 2007 vốn Chương trình 135 1 40           10           25,00 1

10 CTCN buôn K62 Xã Băng Adrênh Krông Ana 2006 vốn Chương trình 135 1 30           10           33,33 1

11 CTCN buôn Tuôr A1 Xã Dray Sáp Krông Ana 2003 Tài trợ 1 20           20           100,00 1

12 CTCN buôn Tuôr A2 Xã Dray Sáp Krông Ana 2003
do tu viện Bình Hòa đầu tư 

từ nguồn tài trợ
1 100         0,00 1

công trình đầu tư >15 năm, ngừng hoạt động, giếng thiếu nước 

trong mùa khô, máy bơm hỏng

13 CTCN buôn Tuôr B1 Xã Dray Sáp Krông Ana 2003 vốn Chương trình 135 1 100         0,00 1
công trình đầu tư >15 năm ngừng hoạt động, các hạng mục hư 

hỏng

14 CTCN buôn Tuôr B2 Xã Dray Sáp Krông Ana 2004 vốn Chương trình 135 1 85           0,00 1
công trình đầu tư >15 năm ngừng hoạt động, các hạng mục hư 

hỏng

15 CTCN buôn Tuôr A Xã Dray Sáp Krông Ana 2016 vốn chống hạn 1 100         20           20,00 1

16 CTCN buôn Tuôr B Xã Dray Sáp Krông Ana 2016 vốn chống hạn 1 138         20           14,49 1

17 CTCN buôn Kuốp Xã Dray Sáp Krông Ana 1 100         -          0,00 1 Không hoạt động

18 CTCN buôn Kla Xã Dray Sáp Krông Ana 2013 vốn Chương trình 135 1 100         -          0,00 1 Không hoạt động

19 CTCN buôn Kmăl Xã Dur Kmăl Krông Ana 2005 vốn Chương trình 135 1 120         -          0,00 1 Không hoạt động

20 CTCN buôn Dur 1 Xã Dur Kmăl Krông Ana 2013 vốn Chương trình 135 1 200         -          0,00 1 Không hoạt động

21 CTCN buôn Drai Xã Ea Na Krông Ana 2007 vốn Chương trình 134 1 120         20           16,67 1

22 CTCN buôn Cuăh Xã Ea Na Krông Ana 2013 vốn Chương trình 135 1 56           20           35,71 1

23 CTCN thôn Ea Tung Xã Ea Na Krông Ana 2016 Chống hạn 1 235         40           17,02 1

24 CTCN buôn Ea Na Xã Ea Na Krông Ana 2007 vốn Chương trình 135 1 100         -          0,00 1 Công trình ngừng hoạt động

25 CTCN buôn Tơ Lơ Xã Ea Na Krông Ana 2007 vốn Chương trình 134 1 100         -          0,00 1 Công trình ngừng hoạt động

26 CTCN buôn Knul Xã Ea Bông Krông Ana 2012 vốn Chương trình 135 1 100         1             1,00 1

27 CTCN buôn Mblớt Xã Ea Bông Krông Ana 2016 vốn chống hạn 1 70           10           14,29 1

28 Công trình CNSHTT thôn Noh Prông Xã Hòa Phong Krông Bông 2012 vốn Chương trình 134 365         0,00 1 Công trình ngừng hoạt động
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PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC ĐƯỢC ĐẦU TƯ CHƯA HOÀN CHỈNH (CHỈ CÓ HẠNG MỤC NGUỒN NƯỚC + BƠM + BỂ CHỨA HOẶC 

CÓ ĐƯỜNG ỐNG, HOẶC CÓ ĐỒNG HỒ NƯỚC...) HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN TRONG VÙNG KHÓ KHĂN VỀ NGUỒN NƯỚC, TRONG MÙA HẠN HÁN, THIÊN TAI KHÔNG ĐƯA VÀO ĐÁNH GIÁ
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29

 Công trình cấp nước sinh hoạt thôn 4, xã Hòa 

Lễ (thuộc dự án sắp xếp dân cư vùng khó khăn 

ngập lụt xã Hòa Lễ)

Xã Hòa Lễ Krông Bông 2020 Ngân sách tỉnh 1 127         61           48,03 1 Công trình hoạt động trung bình

30 Công trình cấp nước Buôn Ta Xã Yang Mao Krông Bông 2021 1 50           46           92,00 1

31 Công trình CNTT buôn Dliêya A, xã Dlêya Xã Dlêya Krông Năng 2019 Vốn Chương trình 755 1 70           -          0,00 1

32 Công trình CNTT buôn Giang Tiến xã Ea Puk Xã Ea Puk Krông Năng 2016 Vốn Chương trình 755 1 47           -          1

33 Công trình CNTT buôn Mngoan Xã Ea Hồ Krông Năng 2019 Vốn Chương trình 755 1 100         -          1

34 Công trình CNTT buôn Dun Xã Ea Hồ Krông Năng 2019 Vốn Chương trình 755 1 70           -          1

35 Công trình cấp nước SHTT thôn Lộc Thái Xã Phú Lộc Krông Năng 2016 Ngân sách tỉnh 1 126         3             2,38 1

CT chủ yếu phục vụ cho hội trường thôn buôn, trường mầm non, 

không có đồng hồ nước tới hộ gia đình. Mùa khô người dân đến 

tại công trình lấy nước

36 CTCNTT Buôn Bàng Xã Đắk Liêng Lắk 2020-2021 UBND huyện làm chủ đầu tư 1 100         53           1 Công trình hoạt động trung bình

37 CTCNTT Buôn Yang Lah 1 Xã Đắk Liêng Lắk 2020-2021 UBND huyện làm chủ đầu tư 1 150         60           1 Công trình hoạt động trung bình

38 CTCN Buôn Dlây, Xã Đăk Nuê Xã Đắk Nuê Lắk 2010 DANIDA tài trợ 1 50           1 Công trình hoạt động kém hiệu quả 

39 Công trình cấp nước buôn Sa Bôk Xã Ea Rbin Lắk 2011 Chương trình 134 1 1 Công trình ngừng hoạt động

40 CNTT buôn Pa Xã Cư Prao Xã Cư Prao M' Đrăk 2017
Ngân sách tỉnh

1 85           
4             

4,71 1

41 CNTT  buôn Năng Xã Cư Prao Xã Cư Prao M' Đrăk 2017
Ngân sách tỉnh

1 150         
4             

2,67 1

42 CNTT buôn Ắk Xã Cư  M'ta Xã Cư M'ta M' Đrăk 2017
Ngân sách tỉnh

1 102         7             6,86 1

43 CTCN sinh hoạt  Buôn Pa Xã Cư Prao Xã Cư Prao M' Đrăk 2001 vốn chống hạn 1 280         0,00 1 Công trình ngừng hoạt động

44  CTCN sinh hoạt thôn 7 Krông Á Xã Krông Á M' Đrăk 2015
Dự án DDCTD

1 90           
-          

0,00 1 Công trình ngừng hoạt động

45  CTCN sinh hoạt thôn 9 Cư Króa Xã Cư Króa M' Đrăk 2016
Dự án DDCTD

1 164         93           56,71 1 Công trình hoạt động kém hiệu quả 

46  CTCN sinh hoạt thôn 4 Ea M'Doal Xã Ea M'doal M' Đrăk 2018
Dự án DDCTD

1 164         88           53,66 1 Công trình hoạt động kém hiệu quả 

47 CNSH buôn M'găm Xã Krông Jing Xã Krông jing M' Đrăk 2012
Chương trình 134

1 99           0,00 1 Công trình ngừng hoạt động

48  CNSH buôn M'suốt Xã Krông Jing Xã Krông jing M' Đrăk 2011
Chương trình 134

1 91           0,00 1 Công trình ngừng hoạt động

49 CNTT Buôn M'Hạp Xã Ea Trang Xã Ea Trang M' Đrăk 2005 1 60           0,00 1 Công trình ngừng hoạt động

50 CNTT Buôn M'Gơm Xã Ea Trang Xã Ea Trang M' Đrăk 2012
Chương trình 134

1 49           -          0,00 1 Công trình ngừng hoạt động

51 CNTT thôn 10 Xã Cư San Xã Cư San M' Đrăk 2014
vốn Chương trình 134

1 105         -          0,00 1 Công trình ngừng hoạt động. 

52 Điểm cấp nước sinh hoạt buôn Hra Ea Tla Xã Dray Bhăng Cư Kuin 2010
Ngân sách huyện 1 100         -          

0,00
1

Công trình ngừng hoạt động

53 cấp nước sinh hoạt tại buôn Hra Ea Hning Xã Dray Bhăng Cư Kuin 2010
Ngân sách huyện 1 100         25           1

54 Điểm cấp nước sinh hoạt tại buôn Cư Knao Xã Hòa Hiệp Cư Kuin 2012
vốn Chương trình 134 1 150         96           

64,00
1

55 Điểm cấp nước sinh hoạt tại buôn Kpung Xã Hòa Hiệp Cư Kuin 2012
vốn Chương trình 134 1 270         20           

7,41
1

56 Điểm cấp nước sinh hoạt tại buôn Kram Xã Ea Tiêu Cư Kuin 2012
vốn Chương trình 134 1 217         30           

13,82
1

57 Điểm cấp nước sinh hoạt tại buôn Êbung Xã Ea Tiêu Cư Kuin 2012
vốn Chương trình 134 1 150         270         

180,00
1

58 Điểm cấp nước sinh hoạt tại buôn Tiêu Xã Ea Tiêu Cư Kuin 2015
Ngân sách huyện 1 369         25           

6,78
1

Các công trình do Ban Dân tộc tỉnh làm chủ đầu tư, với quy mô 

gồm 01 giếng khoan, 01 đài nước, bơm… 
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59 Điểm cấp nước sinh hoạt tại buôn Kõ Êmông Xã Ea Bhốk Cư Kuin 2012
vốn Chương trình 134 1 166         119         

71,69
1

60 Điểm cấp nước sinh hoạt thôn 4 Xã Ea Hu Cư Kuin 2016
Ngân sách huyện 1 200         75           

37,50
1

61 Công trình cấp nước tập trung buôn Sek Xã Dliê Yang Ea Hleo 2005 vốn Chương trình 134 1           104               2 1,92 1

Công trình đầu tư không hoàn chỉnh, chỉ hoạt động và mùa nắng 

mùa mưa không sử dụng (bồn nước, giếng khoán, bơm)

62 Công trình cấp nước tập trung buôn Choah Xã Dliê Yang Ea Hleo 2005 vốn Chương trình 134 1           133              -   0,00 1

Công trình đầu tư không hoàn chỉnh, chỉ hoạt động và mùa nắng 

mùa mưa không sử dụng (bồn nước, giếng khoán, bơm)

63 Công trình cấp nước tập trung buôn Rài Điết Xã Dliê Yang Ea Hleo 2005 vốn Chương trình 134 1           133               1 0,75 1

Công trình đầu tư không hoàn chỉnh, chỉ hoạt động và mùa nắng 

mùa mưa không sử dụng (bồn nước, giếng khoán, bơm)

64 Công trình cấp nước tập trung buôn Rài Xã Dliê Yang Ea Hleo 2005 vốn Chương trình 134 1           119               2 1,68 1

Công trình đầu tư không hoàn chỉnh, chỉ hoạt động và mùa nắng 

mùa mưa không sử dụng (bồn nước, giếng khoán, bơm)

65 Công trình cấp nước tập trung buôn Gha Xã Dliê Yang Ea Hleo 2005 vốn Chương trình 134 1           118               1 0,85 1

Công trình đầu tư không hoàn chỉnh, chỉ hoạt động và mùa nắng 

mùa mưa không sử dụng (bồn nước, giếng khoán, bơm)

66 Công trình cấp nước tập trung buôn Tir Xã Dliê Yang Ea Hleo 2005 vốn Chương trình 134 1           105               3 2,86 1

Công trình đầu tư không hoàn chỉnh, chỉ hoạt động và mùa nắng 

mùa mưa không sử dụng (bồn nước, giếng khoán, bơm)

67 Công trình cấp nước tập trung Buôn Tơ Yoa Xã Cư A Mung Ea Hleo 2012 vốn Chương trình 134 1           110               2 1,82 1

Công trình đầu tư không hoàn chỉnh, chỉ hoạt động và mùa nắng 

mùa mưa không sử dụng (bồn nước, giếng khoán, bơm)

68 Công trình cấp nước tập trung Buôn Tiêu A  Xã Ea Tir Ea Hleo 2017 vốn Chương trình 755 1             80             45 56,25 1

Công trình đầu tư không hoàn chỉnh, chỉ hoạt động và mùa nắng 

mùa mưa không sử dụng (bồn nước, giếng khoán, bơm)

69 Công trình cấp nước tập trung Buôn Tiêu B  Xã Ea Tir Ea Hleo 2017 vốn Chương trình 755 1             75             20 26,67 1

Công trình đầu tư không hoàn chỉnh, chỉ hoạt động và mùa nắng 

mùa mưa không sử dụng (bồn nước, giếng khoán, bơm)

70 Công trình cấp nước tập trung Buôn Tùng Xê Xã Ea Ral Ea Hleo 2017 vốn Chương trình 755 1             60             50 83,33 1

Công trình đầu tư không hoàn chỉnh, chỉ hoạt động và mùa nắng 

mùa mưa không sử dụng (bồn nước, giếng khoán, bơm)

71 Công trình cấp nước tập trung Buôn Tùng Tah Xã Ea Ral Ea Hleo 2017 vốn Chương trình 755 1             60             25 41,67 1

Công trình đầu tư không hoàn chỉnh, chỉ hoạt động và mùa nắng 

mùa mưa không sử dụng (bồn nước, giếng khoán, bơm)

72 Giếng Khoan Thôn Ea Kung Xã Cư Né Krông Buk 2016
Ngân sách huyện

1 121         12           9,92 1

Công trình đầu tư không hoàn chỉnh, chỉ hoạt động và mùa nắng 

mùa mưa không sử dụng (bồn nước, giếng khoán, bơm)

73 Giếng Khoan Buôn Đrao Xã Cư Né Krông Buk 2016
Ngân sách huyện

1 119         0,00 1

Công trình đầu tư không hoàn chỉnh, chỉ hoạt động và mùa nắng 

mùa mưa không sử dụng (bồn nước, giếng khoán, bơm)

74 Giếng Khoan Buôn KĐrô 2 Xã Cư Né Krông Buk 2016
Ngân sách huyện

1 182         0,00 1

Công trình đầu tư không hoàn chỉnh, chỉ hoạt động và mùa nắng 

mùa mưa không sử dụng (bồn nước, giếng khoán, bơm)

75 Giếng Khoan Buôn Mùi 2 Xã Cư Né Krông Buk 2016
Ngân sách huyện

1 185         0,00 1

Công trình đầu tư không hoàn chỉnh, chỉ hoạt động và mùa nắng 

mùa mưa không sử dụng (bồn nước, giếng khoán, bơm)

76 Giếng khoan buôn Ea Tuk Xã Cư Pơng Krông Buk 2016
Ngân sách huyện

1 100         7             7,00 1

Công trình đầu tư không hoàn chỉnh, chỉ hoạt động và mùa nắng 

mùa mưa không sử dụng (bồn nước, giếng khoán, bơm)

77 Giếng khoan buôn Cư Hriết Xã Cư Pơng Krông Buk 2016
Ngân sách huyện

1 100         10           10,00 1

Công trình đầu tư không hoàn chỉnh, chỉ hoạt động và mùa nắng 

mùa mưa không sử dụng (bồn nước, giếng khoán, bơm)

78 Giếng khoan buôn Khal Xã Cư Pơng Krông Buk 2016
Ngân sách huyện

1 100         -          0,00 1 Công trình ngừng hoạt động 

79 Giếng khoan buôn Ea Liăng Xã Cư Pơng Krông Buk 2016
Ngân sách huyện

1 100         10           10,00 1

Công trình đầu tư không hoàn chỉnh, chỉ hoạt động và mùa nắng 

mùa mưa không sử dụng (bồn nước, giếng khoán, bơm)

80 Bể nước Ea Sin Xã Ea Sin Krông Buk 2016
Ngân sách huyện

1 90           80           88,89 1

Công trình đầu tư không hoàn chỉnh, chỉ hoạt động và mùa nắng 

mùa mưa không sử dụng (bồn nước, giếng khoán, bơm)



4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Tỷ lệ % 

đấu nối

Hợp 

tác Xã

Đơn vị sự 

nghiệp Có 

thu

Doanh 

nghiệp

Khác 

(UBND 

Xã…)

Năm xây 

dựng/đưa 

vào sử dụng
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81 Công trình CNTT buôn Cư Mtao Xã Ea Sin Krông Buk 2016

Ngân sách huyện

1 100         70           70,00 1

Công trình đầu tư không hoàn chỉnh, chỉ hoạt động và mùa nắng 

mùa mưa không sử dụng (bồn nước, giếng khoán, bơm)

82 Bể nước Cư Mtao, Xã Ea Sin Xã Ea Sin Krông Buk 2016

Ngân sách huyện

1 94           60           63,83 1

Công trình đầu tư không hoàn chỉnh, chỉ hoạt động và mùa nắng 

mùa mưa không sử dụng (bồn nước, giếng khoán, bơm)

83 Công trình CNTT buôn Cư Kanh Xã Ea Sin Krông Buk 2005

Ngân sách huyện

1 100         0,00

1

Công trình đầu tư không hoàn chỉnh, chỉ hoạt động và mùa nắng 

mùa mưa không sử dụng (bồn nước, giếng khoán, bơm)

84 Công trình CNTT buôn Ea Sin Xã Ea Sin Krông Buk 2005

Ngân sách huyện 1

100         -          0,00

1

Công trình đầu tư không hoàn chỉnh, chỉ hoạt động và mùa nắng 

mùa mưa không sử dụng (bồn nước, giếng khoán, bơm)

85 Công trình CNTT thôn 2 Xã Ia Rvê Ea Sup 2021 Vốn viện trợ Nhật Bản 1 1 Công trình ngừng hoạt động

86 Công trình CNTT thôn 4 Xã Ia Rvê Ea Sup 2021 Vốn viện trợ Nhật Bản 1 1 Công trình ngừng hoạt động

Ghi chú: Giảm 01 công trình so với năm 2023 ở buôn Hra Ea Tla, Xã Dray Bhăng do thống kê trùng danh mục công trình


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-04-16T07:30:08+0700
	Tỉnh Đắk Lắk
	Kèm theo văn bản số 877/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk




